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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
SKU #369 | GẠCH PORCELAIN – NHÓM BIa

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP / TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ / GIỚI HẠN NGUỒN / PHÉP THỬ

Độ hút nước E ≤0,5% ISO 13006 / ISO 10545-3

Cường độ uốn ≥35 N/mm² ISO 13006 / ISO 10545-4

Lực phá hủy ≥1.300 N (độ dày ≥7,5 mm) ISO 13006 / ISO 10545-4

Lực phá hủy ≥700 N (độ dày <7,5 mm) ISO 13006 / ISO 10545-4

Sai lệch chiều dài/rộng Theo kích thước, nhóm BIa ISO 10545-2

Sai lệch độ dày Theo kích thước, nhóm BIa ISO 10545-2

Độ cong / độ vênh Theo kích thước, nhóm BIa ISO 10545-2

Mài mòn bề mặt Theo loại men hoặc không men ISO 10545-6/7

Bền hóa chất Phân hạng theo phép thử ISO 10545-13

Bền bám bẩn Phân hạng theo phép thử ISO 10545-14

Chống sốc nhiệt Theo thử nghiệm ISO 10545-9

Chống băng giá Theo thử nghiệm ISO 10545-12

Chống trượt Hệ số theo phương pháp công bố EN 16165

NGUỒN TÀI LIỆU
ISO 13006:2018; ISO 10545 series; EN 16165. Cần xác định kích thước, độ dày, bề mặt để chọn chỉ tiêu phù hợp.

Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu, tiêu chuẩn và nguồn công bố có trích dẫn, dùng để tham khảo, không phải
điều kiện bắt buộc đối với mọi lô hàng. INDUSVINA sẽ cung cấp báo giá kèm thông số kỹ thuật chính xác, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của
từng lô hàng.



